Phụ lục số: 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009
(Kèm theo Nghị quyết số 118/2008/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 
của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung thu
	Dự toán huyện giao năm 2008
	DT năm 2009 tỉnh giao
	Dự kiến DT năm 2009
	% so với DT năm 2008
	So với DT tỉnh giao năm 2009

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/3
	7=5/4

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	167.226,0
	199.037,8
	200.890,8
	120,1
	100,9

	A
	THU NGÂN  SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	24.253,0
	26.095,0
	27.948,0
	115,2
	107,1

	
	Trong đó thu điều tiết ngân sách
	
	
	
	
	

	I
	Thu do thuế đảm nhận
	16.200,0
	17.795,0
	19.000,0
	117,3
	106,8

	1
	Thu XNQD Trung ương
	800,0
	245,0
	750,0
	93,8
	306,1

	2
	Thu XNQD địa phương
	
	
	
	
	

	3
	Thu thuế CTN ngoài quốc doanh
	8.944,0
	9.300,0
	9.600,0
	107,3
	103,2

	
	Thuế môn bài
	514,5
	
	540,0
	
	

	
	Thuế giá trị gia tăng
	8.077,5
	
	8.749,0
	
	

	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	251,0
	
	200,0
	
	

	
	Thuế tài nguyên
	81,0
	
	100,0
	
	

	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	
	
	
	
	

	
	Thu khác
	20,0
	
	11,0
	
	

	4
	Thuế thu nhập
	
	400,0
	450,0
	
	

	5
	Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	
	
	
	

	6
	Thuế nhà đất
	
	1.050,0
	1.070,0
	71,3
	101,9

	7
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	
	2.000,0
	2.000,0
	500,0
	100,0

	8
	Thu tiền chuyển quyền sử dụng đất
	
	
	
	
	

	9
	Thu phí, lệ phí
	
	600,0
	600,0
	35,3
	100,0

	10
	Thu lệ phí trước bạ
	1.240,0
	3.150,0
	2.800,0
	225,8
	88,9

	11
	Thu tiền thuê mặt đất, bán nhà
	1.500,0
	50,0
	60,0
	4,0
	120,0

	12
	Thu đóng góp tự nguyện
	400,0
	
	
	0,0
	

	13
	Thu khác ngân sách
	200,0
	1.000,0
	1.670,0
	835,0
	167,0

	
	Thu phạt, tịch thu hàng buôn lậu
	1.700,0
	
	
	
	

	
	Thu phạt theo NĐ số 36/NĐ-CP
	16,0
	
	
	
	

	
	Phạt lâm luật 30%
	
	
	
	
	

	
	Thu phạt tịch thu khác
	1.400,0
	
	
	
	

	
	Thu khác còn lại
	
	
	
	
	

	II
	Các khoản thu quản lý qua NSNN
	8.053,0
	8.300,0
	8.948,0
	111,1
	

	1
	Học phí
	300,0
	300,0
	350,0
	116,7
	

	2
	Xây dựng
	202,0
	
	
	0,0
	

	3
	Viện phí
	7.000,0
	8.000,0
	8.000,0
	114,3
	

	4
	Quản lý chợ
	331,0
	
	433,0
	130,8
	

	5
	Trung tâm giáo dục thường xuyên
	160,0
	
	165,0
	103,1
	

	6
	Trạm thuỷ nông
	60,0
	
	
	
	

	B
	 NGUỒN CC TIỀN LƯƠNG TỪ TĂNG THU 2008
	500,0
	1.785,0
	1.785,0
	
	

	C
	TRỢ CẤP CÂN ĐỐI
	142.473,0
	171.157,8
	171.157,8
	120,1
	100,0

	1
	Bổ sung cân đối ngân sách
	127.192,0
	155.385,3
	155.385,3
	122,2
	100,0

	2
	Bổ sung có mục tiêu theo chương trình của tỉnh
	15.281,0
	1.440,0
	1.440,0
	9,4
	100,0

	3
	Bổ sung có mục tiêu theo chương trình của NSTW
	
	14.332,5
	14.332,5
	
	

	
	CÁC KHOẢN GHI THÊM BỔ SUNG KH CHI
	
	596,5
	680,0
	
	

	1
	Quỹ bão lũ
	
	150,0
	150,0
	
	

	2
	Quỹ an ninh
	
	100,0
	100,0
	
	

	3
	ATGT 30%
	
	220,0
	220,0
	
	

	4
	Phạt lâm luật 30%
	
	100,0
	100,0
	
	

	5
	Thanh tra 30% (trích theo tỷ lệ)
	
	26,5
	30,0
	
	

	6
	Văn phòng quản lý đất đai
	
	
	80,0
	
	

	D
	CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA TIỀN GỬI
	
	
	4.500,0
	
	

	1
	Ban quản lý dự án đầu tư XD
	
	
	3.000,0
	
	

	
	- Chi phí quản lý
	
	
	1.000,0
	
	

	
	- Nguồn tiết kiệm
	
	
	2.000,0
	
	

	2
	Ban quản lý dự án TĐC
	
	
	1.500,0
	
	


